
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10147901 Nguyễn Trị An CDTH12B 5.5 5.5

2 10010352 Liêu Hoàng Gia Bảo CDTH12B 5 6

3 10010372 Trần Minh Bảo CDTH12B 5.5 6

4 10152971 Bùi Đình Thái Bình CDTH12B 6.5 6.5

5 10007322 Phạm Thanh Bình CDTH12B 5.5 6

6 10261051 Nguyễn Văn Cẩn CDTH12C 7.5 7

7 10087851 Nguyễn Ngọc Duy CDTH12B 6 6

8 09072101 Phạm Văn Duy CDTH11B 6.5 8

9 10297631 Lê Trí Dũng CDTH12C 5 7

10 10276981 Nguyễn Ngọc Đại CDTH12C 4 8

11 10296361 Trần Bá Đạt CDTH12C 9 8

12 10134251 Đoàn Văn Đỉnh CDTH12B 6.5 6.5

13 10278971 Nguyễn Ngọc Đông CDTH12C 6 8

14 10331881 Trần Tiến Đức CDTH12C 5.5 7

15 10282001 Mai Hoàng Giang CDTH12C 6 8

16 10004922 Nguyễn Trường Hải CDTH12B 5.5 7

17 10315881 Hồ Công Hậu CDTH12C 4 7

18 10076741 Nguyễn Hữu Hiếu CDTH12B 6 5.5

19 08117851 Nguyễn Trần Bảo Hiếu CDTH10B 6 7

20 10255551 Trần Thế Hinh CDTH12B 5 5.5

21 10003502 Đào Trọng Hoàng CDTH12B 5 6.5

22 10292301 Nguyễn Xuân Hoàng CDTH12C 5 6

23 10246391 Cấn Mạnh Hùng CDTH12B 6 5.5

24 10249671 Hồ Sỹ Sơn Ka CDTH12B 8 5.5

25 10066751 Trịnh Đức Khán CDTH12B 5.5 7

26 10291261 Nguyễn Trần Khoán CDTH12C 7 7

27 10080551 Huỳnh Ngọc Linh CDTH12B 5 5.5

28 10072311 Nguyễn Thanh Long CDTH12B 6 5.5

29 10004862 Lai Đỗ Minh CDTH12B 5 7

30 10075881 Phạm Hoài Nam CDTH12B 5.5 6.5

31 10236761 Vũ Đức Hoàng Nam CDTH12B 5 6.5

32 09074441 Lâm Đức Nghĩa CDTH11B 7 8

33 10292091 Nguyễn Hoàng Nguyên CDTH12C 4 7

34 10309341 Nguyễn An Ninh CDTH12B 6 5.5

35 10004172 Nguyễn Thiện Phan CDTH12C 6 5.5
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36 10004112 Võ Hoàng Phi CDTH12C 8 8

37 09017372 Đỗ Hồng Phong CDTH12C 5.5 5.5

38 08115101 Quản Thanh Sơn CDTH10C 6 8

39 10009972 Nguyễn Thái Sơn CDTH12C 5.5 7

40 10289341 Tô Trí Tài CDTH12C 6 8

41 10078941 Bùi Đình Thanh Tâm CDTH12C 5 5.5

42 10149051 Trần Thiện Tân CDTH12C 6 8

43 10295321 Hoàng Thành Tấn CDTH12C 6.5 6

44 10279081 Nguyễn Chí Thanh CDTH12C 7.5 8

45 09013142 Võ Đình Thanh CDTH11B 6 7

46 10078451 Lê Hoàng Thạch CDTH12C 6 5.5

47 10300681 Trần Huy Thắng CDTH12B 6 5.5

48 10281731 Phạm Quang Thân CDTH12C 6 7

49 10287811 Võ Cao Thiện CDTH12C 5.5 7

50 10009852 Đinh Quang Phúc Thọ. CDTH12C 6 5.5

51 10010122 Trần Quang Thọ. CDTH12C 8.5 8

52 10276691 Nguyễn Quang Thông CDTH12C 7.5 5.5

53 10290791 Trần Trung Tín CDTH12C 9.5 8

54 10145561 Đào Hoàng Tính CDTH12C 8 7

55 10065051 Huỳnh Cao Toại CDTH12C 6 7

56 10244621 Nguyễn Văn Tráng CDTH12B 5 7

57 10004952 Trương Ngọc Triều CDTH12C 8.5 7

58 10297931 Tống Hữu Trí CDTH12C 6 5.5

59 10011152 Trần Đình Trọng CDTH12C 9 7

60 10068451 Nguyễn Văn Trụ. CDTH12C 7.5 5.5

61 10245191 Nguyễn Vũ Qúi Trương CDTH12B 7.5 7

62 10281321 Nguyễn Phạm Xuân Trường CDTH12C 6 5.5

63 10256061 Hoàng Anh Tuấn CDTH12B 7.5 6.5

64 10276651 Lê Trần Quốc Tuấn CDTH12C 5 7

65 08235341 Nguyễn Đức Tuấn CDTH10C 5.5 7

66 10292321 Nguyễn Hoàng Tuấn CDTH12C 8 6

67 10276811 Nguyễn Thị Cẩm Tú. CDTH12C 5 8

68 10278171 Nguyễn Đức Quang Vân CDTH12C 6.5 7

69 07741291 Hoàng Bảo Việt CDTH9B 8.5 8

70 10009612 Nguyễn Trọng Vinh CDTH12C 8.5 7

71 10274391 Phạm Tấn Vũ. CDTH12C 5.5 5.5

72 10239931 Nguyễn Quang Vương CDTH12C 8.5 8

73 10254601 Nguyễn Thanh Xuân CDTH12B 8.5 7

Tổng số: 73 Số bài thi: ^^^.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:^^^.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3
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